THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH THANH HÓA

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1245/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa)

PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH THANH HÓA
	STT
	TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	A
	CẤP TỈNH

	
	THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

	I
	Lĩnh vực: Đường bộ 

	1
	Cấp lại Giấy phép lái xe do giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng theo quy định

(Số seri trên CSDLQG: T-THA-230382-TT)

	2
	Cấp lại Giấy phép lái xe do bị mất giấy phép lái xe

(Số seri trên CSDLQG: T-THA-230383-TT)

	3
	Cấp lại Giấy phép lái xe do bị tước quyền sử dụng không thời hạn

(Số seri trên CSDLQG: T-THA-230384-TT)

	
	THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ

	I
	Lĩnh vực: Đường bộ

	1
	Cấp lại Giấy phép lái xe do giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng theo quy định

(Số seri trên CSDLQG: T-THA-224496-TT)

Khoản 1 Điều 64 Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2013.

	2
	Cấp lại Giấy phép lái xe do bị mất giấy phép lái xe

(Số seri trên CSDLQG: T-THA-224497-TT)

Khoản 1 Điều 64 Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2013.

	3
	Cấp lại Giấy phép lái xe do bị tước quyền sử dụng không thời hạn

(Số seri trên CSDLQG: T-THA-224494-TT)

Khoản 1 Điều 64 Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2013.


PHẦN II
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH THANH HÓA
(Có nội dung cụ thể của 03 thủ tục hành chính đính kèm)
	NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH THANH HÓA

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1245/QĐ-UBND ngày 16  tháng  4  năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá)

	Tên thủ tục hành chính: Cấp lại Giấy phép lái xe do giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng theo quy định

Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-THA-230382-TT

	

	Lĩnh vực: Đường bộ.

	NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Trình tự thực hiện:

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ: Người lái xe chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ: 

1. Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thanh Hóa (Số 42 Đại lộ Lê Lợi, TP.Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá).

2. Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (trừ ngày Lễ, Tết và ngày nghỉ theo quy định).

3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:

a) Đối với cá nhân: 

- Người có giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng:

+ Quá từ 03 tháng đến dưới 01 năm, kể từ ngày hết hạn, được dự sát hạch lại lý thuyết để cấp lại giấy phép lái xe;

+ Quá từ 01 năm trở lên, kể từ ngày hết hạn, được dự sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành để cấp lại giấy phép lái xe.

- Hồ sơ do người lái xe lập 01 bộ, gửi trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải (nơi đang quản lý giấy phép lái xe bị quá hạn);

- Khi đến làm thủ tục, người lái xe được cơ quan cấp giấy phép lái xe chụp ảnh trực tiếp và phải xuất trình Giấy phép lái xe hết hạn, Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn thời hạn để đối chiếu.

b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Cấp giấy biên nhận hồ sơ, tài liệu cho nguời nộp.

Bước 3. Xử lý hồ sơ của cá nhân, tổ chức:

Sở Giao thông Vận tải kiểm tra, thẩm định hồ sơ, xác minh giấy phép lái xe, tổ chức sát hạch, cấp lại giấy phép lái xe. Trường hợp không cấp thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 4. Trả kết quả: 

1. Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thanh Hóa (Số 42 Đại lộ Lê Lợi, TP.Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá).

2. Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (trừ ngày Lễ, Tết và ngày nghỉ theo quy định).

	2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thanh Hoá.

	3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm (các loại giấy tờ phải nộp và xuất trình ): 

1. Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe (có mẫu): 01 bản chính;

2. Giấy phép lái xe hết hạn: 01 Bản sao chụp;

3. Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn thời hạn: 01 Bản sao chụp;

4. Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định (có mẫu): 01 bản chính;

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

	4. Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kỳ sát hạch.

	5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 

	6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thanh Hoá.

b) Cơ quan, người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thanh Hoá.

d) Cơ quan phối hợp: Không.

	7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép lái xe (Theo mẫu).

	8. Phí, Lệ phí: 

* Lệ phí Cấp giấy phép lái xe cơ giới công nghệ mới: 135.000 đ/lần;

* Mức thu phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ:

a) Đối với thi sát hạch lái xe môtô (hạng xe A4): 

- Sát hạch lý thuyết: 40.000 đồng/lần;

- Sát hạch thực hành: 50.000 đồng/lần.

b) Đối với thi sát hạch lái xe ôtô (hạng xe B1, B2, C, D, E, F): 

- Sát hạch lý thuyết: 90.000 đồng/lần;

- Sát hạch thực hành trong hình: 300.000 đồng/lần;

- Sát hạch thực hành trên đường giao thông công cộng: 60.000 đồng/lần.

	9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe (Phụ lục 29);

- Giấy chứng nhận sức khỏe điều khiển các phương tiện giao thông cơ giới.

	10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

	11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Giao thông đường bộ Số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008 của Quốc hội, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2009;

- Luật Dạy nghề Số 76/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2007;
- Quyết định số 4132/QĐ-BYT ngày 04/10/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành tiêu chuẩn sức khoẻ người điều khiển phương tiện cơ giới;

- Quyết định số 1207/QĐ-BGTVT  ngày 29/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc sử dụng giấy phép lái xe bằng vật liệu PET;

 - Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2013;

- Thông tư số 35/2010/TT-BGTVT ngày 15/11/2010 của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 02/2008/QĐ-BGTVT ngày 31/01/2008 của  Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt mẫu Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;

- Thông tư số 73/2012/TT-BTC ngày 14/5/2012 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ;

-Thông tư số 23/2013/TT-BTC ngày 27/02/2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ.


CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH: CÓ.

MẪU KẾT QUẢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: CÓ.

PHỤ LỤC 29

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY PHÉP LÁI XE (1)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
	Ảnh màu
3 x 4 cm


	ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY PHÉP LÁI XE (1)

Kính gửi: Tổng cục ĐBVN (Sở Giao thông vận tải…)


Tôi là:……………………………………………………………..Quốc tịch:


Sinh ngày: …tháng…...năm …….., Giới tính: Nam (nữ)

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:



...

Nơi cư trú:
.............................................................................................................................

Số CMND (hoặc hộ chiếu):…………………………cấp ngày…… tháng …..năm ……..

Nơi cấp:……………………….. Đã học lái xe tại:……………………..năm....................

Hiện đã có giấy phép lái xe hạng:………………………….số:
....

do ………………………………………………… cấp ngày……tháng ……năm ...........

Đề nghị cho tôi được đổi, cấp lại giấy phép lái xe cơ giới đường bộ hạng:
……

Lý do:


Mục đích:


Xin gửi kèm theo:

- 01 giấy chứng nhận sức khoẻ;

- 01 ảnh màu kiểu chứng minh nhân dân cỡ 3 x 4 cm;

- Bản sao chụp giấy chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe sắp hết hạn;

- Hồ sơ gốc lái xe (nếu có);

Tôi xin cam đoan những điều ghi trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm (2).
	
	………, ngày ….. tháng ….. năm 20…..
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ và tên)


Ghi chú:

(1): Mẫu này dùng chung cho trường hợp lập lại hồ sơ mới.

(2): Trường hợp giả khai báo mất hoặc tẩy xóa, làm sai lệch các thông tin trên giấy phép lái xe; sử dụng giấy phép lái xe giả hoặc hồ sơ lái xe giả; có hành vi cố tình gian dối khác để được đổi, cấp lại giấy phép lái xe, ngoài việc bị cơ quan quản lý giấy phép lái xe ra quyết định tịch thu giấy phép lái xe và hồ sơ gốc còn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và không được cấp giấy phép trong thời hạn 05 năm kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm; khi có nhu cầu cấp lại giấy phép lái xe phải học và sát hạch như trường hợp cấp giấy phép lái xe lần đầu.

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN SỨC KHOẺ

	BỘ Y TẾ
SỞ Y TẾ
ĐƠN VỊ Y TẾ:
........................................
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------


	ảnh mầu

4X6


	GIẤY CHỨNG NHẬN SỨC KHỎE

(điều khiển các phương tiện giao thông cơ giới)


Họ và tên:....................................................Bí danh:.........................................................................

Ngày tháng năm sinh:....................................................................................... ................................

Cơ quan công tác: ........................................................................................... .................................

Quê quán: ..........................................................................................................................................

Nơi ĐKHK thường trú:.. ...................................................................................................................

I. TIỂU SỬ BẢN THÂN

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

II. KHÁM

1. Thể lực:

- Chiều cao.........cm

Cân nặng...........kg Vòng ngực trung bình..........cm

- Lực bóp tay thuận:............kg

tay không thuận.................kg

- Lực kéo thân:.............kg

2. Mắt :

- Thị lực: 
Mắt phải không kính...............có kính............... 

Mắt trái không kính................có kính...............

Kính loại:...........Số...............

- Sắc giác:..........................................................................................................................................

- Bệnh ở mắt:.....................................................................................................................................

3. Tai - Mũi - Họng:

- Tai phải nghe nói thường cách..........m, nghe nói thầm thì cách...............m

- Tai trái nghe nói thường cách.............m, nghe nói thầm thì cách.............m

- Bệnh tai: .........................................................................................................................................

- Bệnh mũi: .......................................................................................................................................

- Bệnh họng:.....................................................................................................................................

4. Răng Hàm Mặt:

- Hàm trên: ........................................................................................................................................

- Hàm dưới:........................................................................................................................................

5. Tâm thần kinh:

Động kinh..........................................Tê liệt.....................................................................................

Phản xạ: 
Tay

Chân

Các bệnh về thần kinh:......................................................................................................................

6. Vận động:

- Khớp:...............................................................................................................................................

- Xương cơ:........................................................................................................................................

Các bệnh về tâm thần:........................................................................................................................

7. Tuần hoàn: 

Đo lần 1



Đo lần 1

- Mạch:


Đo lần 2



Đo lần 2
- Huyết áp tối đa......
Đo lần 3........................ tối thiểu.....
Đo lần 3................

- Bệnh tim:........................................................................................................................................

- Bệnh mạch máu: ............................................................................................................................

8. Các bệnh khác:

- Hô hấp: ..........................................................................................................................................

- Tiêu hóa: .......................................................................................................................................

- Tiết niệu sinh dục: ..........................................................................................................................

- Bệnh ngoài da hoa liễu:...................................................................................................................

- Các bộ phận khác: ..........................................................................................................................

9. Các xét nghiệm cận lâm sàng:....................................................................................................

III. KẾT LUẬN:

(có đủ điều kiện sức khỏe để điều khiển các phương tiện giao thông cơ giới không? điều khiển được loại phương tiện nào?)

...........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

	
	ngày.......tháng........năm...........
Trưởng đoàn khám
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Ghi chú: Các bác sĩ khám sức khỏe cấp giấy chứng nhận cho người điều khiển các phương tiện giao thông cơ giới cần nghiên cứu kỹ "Tiêu chuẩn sức khỏe người điều khiển các phương tiện giao thông cơ giới" đã được ban hành theo quyết định số: 4132/QĐ-BYT ngày 04 tháng 10 năm 2001 của Bộ y tế.

MẪU

GIẤY PHÉP LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 35/2010/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

1. Mặt trước: 

[image: image1.emf]
2. Mặt sau:

[image: image2.emf][image: image3.emf][image: image4.emf]
In từng hạng giấy phép lái xe cơ giới đường bộ mà người lái xe được phép điều khiển (hiển thị bằng tiếng Việt và tiếng Anh). 

3. Quy cách: 

- Kích thước: 85,6 x 53,98 x 0,76 mm (theo Tiêu chuẩn ICAO loại ID-1);

- Tiêu đề “GIẤY PHÉP LÁI XE/DRIVER’S LICENSE”, CÁC LOẠI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ ĐƯỢC ĐIỀU KHIỂN”, chữ “Số/No.” và “Ngày trúng tuyển” có màu đỏ, các chữ khác in màu đen;

- Ảnh của người lái xe được in trực tiếp trên giấy phép lái xe; 

- Có lớp màng phủ bảo an lên giấy phép lái xe; 

- Phôi được làm bằng vật liệu PET. hoặc vật liệu có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương, có hoa văn màu vàng rơm và các ký hiệu bảo mật. 

	NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH THANH HÓA

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1245/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá)

	Tên thủ tục hành chính: Cấp lại Giấy phép lái xe do bị mất giấy phép lái xe
Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-THA-230383-TT 

	Lĩnh vực: Đường bộ.

	NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Trình tự thực hiện:

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ: Người lái xe chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ: 

1. Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thanh Hóa (Số 42 Đại lộ Lê Lợi, TP.Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá).

2. Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (trừ ngày Lễ, Tết và ngày nghỉ theo quy định).

3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:

a) Đối với cá nhân: Hồ sơ do người lái xe lập 01 bộ, gửi trực tiếp tại Sở Giao thông Vận tải nơi đang quản lý giấy phép lái xe bị mất.   

b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Cấp giấy biên nhận hồ sơ, tài liệu cho nguời nộp.

Bước 3. Xử lý hồ sơ của cá nhân, tổ chức:

Sở Giao thông Vận tải kiểm tra, thẩm định hồ sơ, xác minh giấy phép lái xe, tổ chức sát hạch, cấp lại giấy phép lái xe. Trường hợp không cấp thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 4. Trả kết quả: 

1. Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thanh Hóa (Số 42 Đại lộ Lê Lợi, TP.Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá).

2. Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (trừ ngày Lễ, Tết và ngày nghỉ theo quy định).

	2. Cách thức thực hiện:  Trực tiếp tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thanh Hoá.

	3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm (các loại giấy tờ phải nộp và xuất trình ): 

1. Người có giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất, còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 03 tháng, còn hồ sơ gốc, khi tra cứu vi phạm của người lái xe trong Cơ sở dữ liệu quản lý giấy phép lái xe thống nhất toàn quốc, nếu không phát hiện đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý, sau 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ theo quy định, được xét cấp lại giấy phép lái xe. Hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe (có mẫu): 01 bản chính; 

- Hồ sơ gốc phù hợp với giấy phép lái xe: bản chính;

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định: 01 bản chính.

Khi đến nộp hồ sơ cấp lại giấy phép lái xe, người lái xe được cơ quan cấp giấy phép lái xe chụp ảnh trực tiếp và phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (đối với người nước ngoài) để đối chiếu.

2. Người có giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất, còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 03 tháng, không còn hồ sơ gốc, có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, khi tra cứu vi phạm của người lái xe trong Cơ sở dữ liệu quản lý giấy phép lái xe thống nhất toàn quốc, nếu không phát hiện đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý, sau 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ theo quy định, được xét cấp lại giấy phép lái xe. Hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe (có mẫu): 01 bản chính; 

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định: 01 bản chính.

Khi đến nộp hồ sơ cấp lại giấy phép lái xe, người lái xe được cơ quan cấp giấy phép lái xe chụp ảnh trực tiếp và phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (đối với người nước ngoài) để đối chiếu.

3. Người có giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất, quá thời hạn sử dụng từ 03 tháng đến dưới 01 năm, còn hồ sơ gốc, khi tra cứu vi phạm của người lái xe trong Cơ sở dữ liệu quản lý giấy phép lái xe thống nhất toàn quốc, nếu không phát hiện đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, sau 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ theo quy định, phải dự sát hạch lại lý thuyết để cấp lại giấy phép lái xe. Hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe (có mẫu): 01 bản chính;

- Hồ sơ gốc phù hợp với giấy phép lái xe bị mất (đối với trường hợp có hồ sơ gốc): bản chính;

- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn: 01 bản sao chụp;

- Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định (có mẫu): 01 bản chính.

4. Người có giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất, quá thời hạn sử dụng từ 03 tháng đến dưới 01 năm, không còn hồ sơ gốc, có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, khi tra cứu vi phạm của người lái xe trong Cơ sở dữ liệu quản lý giấy phép lái xe thống nhất toàn quốc, nếu không phát hiện đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý, sau 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, phải dự sát hạch lại lý thuyết để cấp lại giấy phép lái xe. Hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe (có mẫu): 01 bản chính;

- Hồ sơ gốc phù hợp với giấy phép lái xe bị mất (đối với trường hợp có hồ sơ gốc): bản chính;

- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn: 01 bản sao chụp;

- Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định (có mẫu): 01 bản chính.

5. Người có giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất, quá thời hạn sử dụng từ 01 năm trở lên, còn hồ sơ gốc hoặc không còn hồ sơ gốc, có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, khi tra cứu vi phạm của người lái xe trong Cơ sở dữ liệu quản lý giấy phép lái xe thống nhất toàn quốc, nếu không phát hiện đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý, sau 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ theo quy định, phải sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành để cấp lại giấy phép lái xe. Hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe (có mẫu): 01 bản chính;

- Hồ sơ gốc phù hợp với giấy phép lái xe bị mất (đối với trường hợp có hồ sơ gốc): bản chính;

- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn: 01 bản sao chụp;

- Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định (có mẫu): 01 bản chính.

6. Người có giấy phép lái xe bị mất lần thứ hai trong thời hạn 02 năm kể từ ngày cấp lại cho giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất, nếu có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, khi tra cứu vi phạm của người lái xe trong Cơ sở dữ liệu quản lý giấy phép lái xe thống nhất toàn quốc, không phát hiện đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý, sau 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, phải sát hạch lại lý thuyết để cấp lại giấy phép lái xe. Hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe (có mẫu): 01 bản chính;

- Hồ sơ gốc phù hợp với giấy phép lái xe bị mất (đối với trường hợp có hồ sơ gốc): bản chính;

- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn: 01 bản sao chụp;

- Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định (có mẫu): 01 bản chính.

7. Người có giấy phép lái xe bị mất từ lần thứ ba trở lên trong thời hạn 02 năm kể từ ngày cấp lại cho giấy phép lái xe bị mất lần thứ hai, nếu có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, khi tra cứu vi phạm của người lái xe trong Cơ sở dữ liệu quản lý giấy phép lái xe thống nhất toàn quốc, không phát hiện đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý, sau 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ theo quy định, phải sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành để cấp lại giấy phép lái xe. Hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe (có mẫu): 01 bản chính;

- Hồ sơ gốc phù hợp với giấy phép lái xe bị mất (đối với trường hợp có hồ sơ gốc): bản chính;

- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn: 01 bản sao chụp;

- Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định (có mẫu): 01 bản chính.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

	4. Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kỳ sát hạch.

	5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 

	6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thanh Hóa.

b) Cơ quan, người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thanh Hóa.

d) Cơ quan phối hợp: Không.

	7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép lái xe (Theo mẫu).

	8. Phí, Lệ phí: 

* Lệ phí Cấp giấy phép lái xe cơ giới công nghệ mới: 135.000 đ/lần;

* Mức thu phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ:

a) Đối với thi sát hạch lái xe môtô (hạng xe A1, A2, A3, A4): 

- Sát hạch lý thuyết: 40.000 đồng/lần;

- Sát hạch thực hành: 50.000 đồng/lần.

b) Đối với thi sát hạch lái xe ôtô (hạng xe B1, B2, C, D, E, F): 

- Sát hạch lý thuyết: 90.000 đồng/lần;

- Sát hạch thực hành trong hình: 300.000 đồng/lần;

- Sát hạch thực hành trên đường giao thông công cộng: 60.000 đồng/lần.

	9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe (Phụ lục 29);

- Giấy chứng nhận sức khỏe điều khiển các phương tiện giao thông cơ giới.

	10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

	11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Giao thông đường bộ Số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008 của Quốc hội, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2009;

- Luật Dạy nghề Số 76/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2007;

- Quyết định số 4132/QĐ-BYT ngày 04/10/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành tiêu chuẩn sức khoẻ người điều khiển phương tiện cơ giới;

- Quyết định số 1207/QĐ-BGTVT , ngày 29/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc sử dụng giấy phép lái xe bằng vật liệu PET;

- Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2013;

- Thông tư số 35/2010/TT-BGTVT ngày 15/11/2010 của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 02/2008/QĐ-BGTVT ngày 31/01/2008 của  Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt mẫu Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;

- Thông tư số 73/2012/TT-BTC ngày 14/5/2012 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

 -Thông tư số 23/2013/TT-BTC ngày 27/02/2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ.


CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH: CÓ.

MẪU KẾT QUẢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: CÓ.

PHỤ LỤC 29

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY PHÉP LÁI XE (1)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
	Ảnh màu
3 x 4 cm


	ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY PHÉP LÁI XE (1)

Kính gửi: Tổng cục ĐBVN (Sở Giao thông vận tải…)


Tôi là:……………………………………………………………..Quốc tịch:


Sinh ngày: …tháng…...năm …….., Giới tính: Nam (nữ)

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:



...

Nơi cư trú:
.............................................................................................................................

Số CMND (hoặc hộ chiếu):…………………………cấp ngày…… tháng …..năm ……..

Nơi cấp:……………………….. Đã học lái xe tại:……………………..năm....................

Hiện đã có giấy phép lái xe hạng:………………………….số:
....

do ………………………………………………… cấp ngày……tháng ……năm ...........

Đề nghị cho tôi được đổi, cấp lại giấy phép lái xe cơ giới đường bộ hạng:
……

Lý do:


Mục đích:


Xin gửi kèm theo:

- 01 giấy chứng nhận sức khoẻ;

- 01 ảnh màu kiểu chứng minh nhân dân cỡ 3 x 4 cm;

- Bản sao chụp giấy chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe sắp hết hạn;

- Hồ sơ gốc lái xe (nếu có);

Tôi xin cam đoan những điều ghi trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm (2).
	
	………, ngày ….. tháng ….. năm 20…..
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ và tên)


Ghi chú:

(1): Mẫu này dùng chung cho trường hợp lập lại hồ sơ mới.

(2): Trường hợp giả khai báo mất hoặc tẩy xóa, làm sai lệch các thông tin trên giấy phép lái xe; sử dụng giấy phép lái xe giả hoặc hồ sơ lái xe giả; có hành vi cố tình gian dối khác để được đổi, cấp lại giấy phép lái xe, ngoài việc bị cơ quan quản lý giấy phép lái xe ra quyết định tịch thu giấy phép lái xe và hồ sơ gốc còn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và không được cấp giấy phép trong thời hạn 05 năm kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm; khi có nhu cầu cấp lại giấy phép lái xe phải học và sát hạch như trường hợp cấp giấy phép lái xe lần đầu.

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN SỨC KHOẺ

	BỘ Y TẾ
SỞ Y TẾ
ĐƠN VỊ Y TẾ:
........................................
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------


	ảnh mầu

4X6


	GIẤY CHỨNG NHẬN SỨC KHỎE

(điều khiển các phương tiện giao thông cơ giới)


Họ và tên:....................................................Bí danh:.....................................

Ngày tháng năm sinh:.................................................................................... 

Cơ quan công tác: .......................................................................................... 

Quê quán: ....................................................................................................... 

Nơi ĐKHK thường trú:.. ................................................................................

I. TIỂU SỬ BẢN THÂN

........................................................................................................................

II. KHÁM

1. Thể lực:

- Chiều cao.........cm

Cân nặng...........kg Vòng ngực trung bình..........cm

- Lực bóp tay thuận:............kg

tay không thuận.................kg

- Lực kéo thân:.............kg

2. Mắt :

- Thị lực: 
Mắt phải không kính...............có kính............... 

Mắt trái không kính................có kính...............

Kính loại:...........Số...............

- Sắc giác:........................................................................................................

- Bệnh ở mắt:...................................................................................................

3. Tai - Mũi - Họng:

- Tai phải nghe nói thường cách..........m, nghe nói thầm thì cách...............m

- Tai trái nghe nói thường cách.............m, nghe nói thầm thì cách.............m

- Bệnh tai: .......................................................................................................

- Bệnh mũi: ....................................................................................................

- Bệnh họng:....................................................................................................

4. Răng Hàm Mặt:

- Hàm trên: ....................................................................................................

- Hàm dưới:.....................................................................................................

5. Tâm thần kinh:

Động kinh..........................................Tê liệt...................................................

Phản xạ: 
Tay

Chân

Các bệnh về thần kinh:....................................................................................

6. Vận động:

- Khớp:............................................................................................................

- Xương cơ:.....................................................................................................

Các bệnh về tâm thần:.....................................................................................

7. Tuần hoàn: 

Đo lần 1



Đo lần 1

- Mạch:


Đo lần 2



Đo lần 2
- Huyết áp tối đa......
Đo lần 3........................ tối thiểu.....
Đo lần 3................

- Bệnh tim:......................................................................................................

- Bệnh mạch máu: ..........................................................................................

8. Các bệnh khác:

- Hô hấp: ........................................................................................................

- Tiêu hóa: ......................................................................................................

- Tiết niệu sinh dục: .......................................................................................

- Bệnh ngoài da hoa liễu:................................................................................

- Các bộ phận khác: .......................................................................................

9. Các xét nghiệm cận lâm sàng:.................................................................

III. KẾT LUẬN:

(có đủ điều kiện sức khỏe để điều khiển các phương tiện giao thông cơ giới không? điều khiển được loại phương tiện nào?)

........................................................................................................................

........................................................................................................................

	
	ngày.......tháng........năm...........
Trưởng đoàn khám
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Ghi chú: Các bác sĩ khám sức khỏe cấp giấy chứng nhận cho người điều khiển các phương tiện giao thông cơ giới cần nghiên cứu kỹ "Tiêu chuẩn sức khỏe người điều khiển các phương tiện giao thông cơ giới" đã được ban hành theo quyết định số: 4132/QĐ-BYT ngày 04 tháng 10 năm 2001 của Bộ y tế.

MẪU

GIẤY PHÉP LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 35/2010/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

1. Mặt trước: 

[image: image5.emf]
2. Mặt sau:

[image: image6.emf][image: image7.emf][image: image8.emf]
In từng hạng giấy phép lái xe cơ giới đường bộ mà người lái xe được phép điều khiển (hiển thị bằng tiếng Việt và tiếng Anh). 

3. Quy cách: 

- Kích thước: 85,6 x 53,98 x 0,76 mm (theo Tiêu chuẩn ICAO loại ID-1);

- Tiêu đề “GIẤY PHÉP LÁI XE/DRIVER’S LICENSE”, CÁC LOẠI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ ĐƯỢC ĐIỀU KHIỂN”, chữ “Số/No.” và “Ngày trúng tuyển” có màu đỏ, các chữ khác in màu đen;

- Ảnh của người lái xe được in trực tiếp trên giấy phép lái xe; 

- Có lớp màng phủ bảo an lên giấy phép lái xe; 

- Phôi được làm bằng vật liệu PET. hoặc vật liệu có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương, có hoa văn màu vàng rơm và các ký hiệu bảo mật. 

	NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH THANH HÓA

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1245/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá)

	Tên thủ tục hành chính: Cấp lại Giấy phép lái xe do bị tước quyền sử dụng không thời hạn
Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-THA-230384-TT 

	Lĩnh vực: Đường bộ.

	NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Trình tự thực hiện:

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ: Người lái xe chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ: 

1. Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thanh Hóa (Số 42 Đại lộ Lê Lợi, TP.Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa).

2. Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (trừ ngày Lễ, Tết và ngày nghỉ theo quy định).

3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:

a) Đối với cá nhân: 

- Người bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe không thời hạn, sau thời hạn 01 năm kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền ra quyết định tước quyền sử dụng giấy phép lái xe không thời hạn, nếu có nhu cầu, được dự học lại pháp luật giao thông đường bộ, đạo đức người lái xe, được kiểm tra và có chứng nhận của cơ sở đào tạo lái xe đã hoàn thành nội dung học và nộp đủ hồ sơ theo quy định thì được dự sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành để cấp lại giấy phép lái xe;

- Hồ sơ do người lái xe lập 01 bộ, gửi trực tiếp tại Sở Giao thông Vận tải (nơi đang quản lý giấy phép lái xe bị tước quyền sử dụng);

- Khi đến làm thủ tục, người lái xe được cơ quan cấp giấy phép lái xe chụp ảnh trực tiếp và phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn thời hạn để đối chiếu.

b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Cấp giấy biên nhận hồ sơ, tài liệu cho người nộp.

Bước 3. Xử lý hồ sơ của cá nhân, tổ chức:

Sở Giao thông Vận tải kiểm tra, thẩm định hồ sơ, xác minh giấy phép lái xe, tổ chức sát hạch, cấp lại giấy phép lái xe. Trường hợp không cấp thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 4. Trả kết quả: 

1. Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thanh Hóa (Số 42 Đại lộ Lê Lợi, TP.Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa).

2. Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (trừ ngày Lễ, Tết và ngày nghỉ theo quy định).

	2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thanh Hóa.

	3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm (các loại giấy tờ phải nộp và xuất trình): 

1. Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe (có mẫu): 01 bản chính;

2. Hồ sơ gốc phù hợp với giấy phép lái xe bị tước quyền sử dụng (đối với trường hợp có hồ sơ gốc): 01 bản chính;

3. Quyết định tước quyền sử dụng giấy phép lái xe;

4. Giấy chứng nhận hoàn thành môn học Pháp luật giao thông đường bộ, đạo đức người lái xe của cơ sở đào tạo lái xe có đủ điều kiện (có mẫu): 01 bản chính;

5. Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn thời hạn: 01 bản chụp;

6. Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định (có mẫu): 01 bản chính;

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.  

	4. Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kỳ sát hạch.

	5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 

	6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thanh Hoá.

b) Cơ quan, người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có) : Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thanh Hoá.

d) Cơ quan phối hợp: Không.

	7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép lái xe (Theo mẫu).

	8. Phí, Lệ phí: 

* Lệ phí Cấp giấy phép lái xe cơ giới công nghệ mới: 135.000 đ/lần;

* Mức thu phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ:

a) Đối với thi sát hạch lái xe môtô (hạng xe A1, A2, A3, A4):

- Sát hạch lý thuyết: 40.000 đồng/lần;

- Sát hạch thực hành: 50.000 đồng/lần.

b) Đối với thi sát hạch lái xe ôtô (hạng xe B1, B2, C, D, E, F): 

- Sát hạch lý thuyết: 90.000 đồng/lần;

- Sát hạch thực hành trong hình: 300.000 đồng/lần;

- Sát hạch thực hành trên đường giao thông công cộng: 60.000 đồng/lần.

	9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe (Phụ lục 29);

- Giấy chứng nhận sức khỏe điều khiển các phương tiện giao thông cơ giới;

- Giấy chứng nhận kết quả học và kiểm tra lại Luật giao thông đường bộ (Mẫu số 03).

	10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

	11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Giao thông đường bộ Số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008 của Quốc hội, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2009;

- Luật Dạy nghề Số 76/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2007;

- Quyết định số 4132/QĐ-BYT ngày 04/10/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành tiêu chuẩn sức khoẻ người điều khiển phương tiện cơ giới;

- Quyết định số 1207/QĐ-BGTVT , ngày 29/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc sử dụng giấy phép lái xe bằng vật liệu PET;
- Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2013;
- Thông tư số 35/2010/TT-BGTVT ngày 15/11/2010 của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 02/2008/QĐ-BGTVT ngày 31/01/2008 của  Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt mẫu Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;

- Thông tư số 73/2012/TT-BTC ngày 14/5/2012 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ;

-Thông tư số 23/2013/TT-BTC ngày 27/02/2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ.

- Thông tư liên tịch số 02/2011/TTLT-BCA-BGTVT ngày 15/4/2011 của Bộ Công an và Bộ Giao thông Vận tải quy định việc tổ chức học và kiểm tra lại Luật giao thông đường bộ đối với người bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ.


CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH: CÓ.

MẪU KẾT QUẢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: CÓ.

PHỤ LỤC 29

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY PHÉP LÁI XE (1)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
	Ảnh màu
3 x 4 cm


	ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY PHÉP LÁI XE (1)

Kính gửi: Tổng cục ĐBVN (Sở Giao thông vận tải…)


Tôi là:……………………………………………………………..Quốc tịch:


Sinh ngày: …tháng…...năm …….., Giới tính: Nam (nữ)

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:



...

Nơi cư trú:
.............................................................................................................................

Số CMND (hoặc hộ chiếu):…………………………cấp ngày…… tháng …..năm ……..

Nơi cấp:……………………….. Đã học lái xe tại:……………………..năm....................

Hiện đã có giấy phép lái xe hạng:………………………….số:
....

do ………………………………………………… cấp ngày……tháng ……năm ...........

Đề nghị cho tôi được đổi, cấp lại giấy phép lái xe cơ giới đường bộ hạng:
……

Lý do:


Mục đích:


Xin gửi kèm theo:

- 01 giấy chứng nhận sức khoẻ;

- 01 ảnh màu kiểu chứng minh nhân dân cỡ 3 x 4 cm;

- Bản sao chụp giấy chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe sắp hết hạn;

- Hồ sơ gốc lái xe (nếu có);

Tôi xin cam đoan những điều ghi trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm (2).
	
	………, ngày ….. tháng ….. năm 20…..
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ và tên)


Ghi chú:

(1): Mẫu này dùng chung cho trường hợp lập lại hồ sơ mới.

(2): Trường hợp giả khai báo mất hoặc tẩy xóa, làm sai lệch các thông tin trên giấy phép lái xe; sử dụng giấy phép lái xe giả hoặc hồ sơ lái xe giả; có hành vi cố tình gian dối khác để được đổi, cấp lại giấy phép lái xe, ngoài việc bị cơ quan quản lý giấy phép lái xe ra quyết định tịch thu giấy phép lái xe và hồ sơ gốc còn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và không được cấp giấy phép trong thời hạn 05 năm kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm; khi có nhu cầu cấp lại giấy phép lái xe phải học và sát hạch như trường hợp cấp giấy phép lái xe lần đầu.

	
	Mẫu số 03
Ban hành theo Thông tư liên tịch số: 02/2011/TTLT-BCA-BGTVT ngày 15/4/2011

	(1) ……………………..

(2) ……………………..
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

	Số: ……/……….
	(3)….., ngày ….. tháng ….. năm ………


GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ 
HỌC VÀ KIỂM TRA LẠI LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 

Họ tên người học và kiểm tra: ………………………………. Nam/Nữ:..


Sinh ngày ….. tháng ….. năm ………


Nơi cư trú:


Nơi công tác:


Quyết định xử phạt số:


Cơ quan ra quyết định xử phạt:


Đã học và kiểm tra lại Luật Giao thông đường bộ tại:



ngày ….. tháng ….. năm ……… 

Đạt yêu cầu.

	
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
(Ký ghi rõ họ và tên, đóng dấu) 


Ghi chú:

(1) Tên cơ quan chủ quản.

(2) Tên cơ quan tổ chức học và kiểm tra.

(3) Tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN SỨC KHOẺ

	BỘ Y TẾ
SỞ Y TẾ
ĐƠN VỊ Y TẾ:
........................................
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------


	ảnh mầu

4X6


	GIẤY CHỨNG NHẬN SỨC KHỎE

(điều khiển các phương tiện giao thông cơ giới)


Họ và tên:....................................................Bí danh:.....................................

Ngày tháng năm sinh:.................................................................................... 

Cơ quan công tác: .......................................................................................... 

Quê quán: ....................................................................................................... 

Nơi ĐKHK thường trú:.. ................................................................................

I. TIỂU SỬ BẢN THÂN

........................................................................................................................

II. KHÁM

1. Thể lực:

- Chiều cao.........cm

Cân nặng...........kg Vòng ngực trung bình..........cm

- Lực bóp tay thuận:............kg

tay không thuận.................kg

- Lực kéo thân:.............kg

2. Mắt :

- Thị lực: 
Mắt phải không kính...............có kính............... 

Mắt trái không kính................có kính...............

Kính loại:...........Số...............

- Sắc giác:........................................................................................................

- Bệnh ở mắt:...................................................................................................

3. Tai - Mũi - Họng:

- Tai phải nghe nói thường cách..........m, nghe nói thầm thì cách...............m

- Tai trái nghe nói thường cách.............m, nghe nói thầm thì cách.............m

- Bệnh tai: .......................................................................................................

- Bệnh mũi: ....................................................................................................

- Bệnh họng:....................................................................................................

4. Răng Hàm Mặt:

- Hàm trên: ....................................................................................................

- Hàm dưới:.....................................................................................................

5. Tâm thần kinh:

Động kinh..........................................Tê liệt...................................................

Phản xạ: 
Tay

Chân

Các bệnh về thần kinh:....................................................................................

6. Vận động:

- Khớp:............................................................................................................

- Xương cơ:.....................................................................................................

Các bệnh về tâm thần:.....................................................................................

7. Tuần hoàn: 

Đo lần 1



Đo lần 1

- Mạch:


Đo lần 2



Đo lần 2
- Huyết áp tối đa......
Đo lần 3........................ tối thiểu.....
Đo lần 3................

- Bệnh tim:......................................................................................................

- Bệnh mạch máu: ..........................................................................................

8. Các bệnh khác:

- Hô hấp: ........................................................................................................

- Tiêu hóa: ......................................................................................................

- Tiết niệu sinh dục: .......................................................................................

- Bệnh ngoài da hoa liễu:................................................................................

- Các bộ phận khác: .......................................................................................

9. Các xét nghiệm cận lâm sàng:.................................................................

III. KẾT LUẬN:

(có đủ điều kiện sức khỏe để điều khiển các phương tiện giao thông cơ giới không? điều khiển được loại phương tiện nào?)

........................................................................................................................

........................................................................................................................

	
	ngày.......tháng........năm...........
Trưởng đoàn khám
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Ghi chú: Các bác sĩ khám sức khỏe cấp giấy chứng nhận cho người điều khiển các phương tiện giao thông cơ giới cần nghiên cứu kỹ "Tiêu chuẩn sức khỏe người điều khiển các phương tiện giao thông cơ giới" đã được ban hành theo quyết định số: 4132/QĐ-BYT ngày 04 tháng 10 năm 2001 của Bộ y tế.

MẪU

GIẤY PHÉP LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 35/2010/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

1. Mặt trước: 

[image: image9.emf]
2. Mặt sau:

[image: image10.emf][image: image11.emf][image: image12.emf]
In từng hạng giấy phép lái xe cơ giới đường bộ mà người lái xe được phép điều khiển (hiển thị bằng tiếng Việt và tiếng Anh). 

3. Quy cách: 

- Kích thước: 85,6 x 53,98 x 0,76 mm (theo Tiêu chuẩn ICAO loại ID-1);

- Tiêu đề “GIẤY PHÉP LÁI XE/DRIVER’S LICENSE”, CÁC LOẠI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ ĐƯỢC ĐIỀU KHIỂN”, chữ “Số/No.” và “Ngày trúng tuyển” có màu đỏ, các chữ khác in màu đen;

- Ảnh của người lái xe được in trực tiếp trên giấy phép lái xe; 

- Có lớp màng phủ bảo an lên giấy phép lái xe; 

- Phôi được làm bằng vật liệu PET. hoặc vật liệu có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương, có hoa văn màu vàng rơm và các ký hiệu bảo mật. [image: image13.emf]
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